
CÁC TỪ ĐIỀN 

CHƢƠNG I 

1. Cách mạng Tháng Mƣời Nga 1917 “thức tỉnh các dân tộc châu Á” 

2. Cuộc cách mạng vô sản ở nƣớc Nga nêu tấm gƣơng sáng về sự giải phóng 

các dân tộc bị áp bức, “mở ra trƣớc mắt họ thời đại cách mạng chống đế 

quốc, thời đại giải phóng dân tộc” 

3. HCM đã đúc kết chân lý: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó 

là…” 

4. “Ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc.” 

5. Của ai ? “Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái đƣợc 

nhiều điều hiểu biết quý báu của các đời trƣớc để lại.” =>V.I.Lênin 

6. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn trong đó “những điều thích hợpvới 

điều kiện của nƣớc ta” (1 câu khác điền “phù hợp thực tiễn”) 

7. HCM cắt nghĩa trong bài Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin: “Lúc 

bấy giờ, tôi ủng hộ cách mạng Tháng 10 chỉ là theo cảm tính tự nhiên… Tôi 

kính yêu Lênin vì Lênin là một ngƣời yêu nƣớc vĩ đại đã giải phóng đồng 

bào mình… Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông bà” 

ấy đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của…” 

8. “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chƣa phải chủ nghĩa cộng sản 

đã đƣa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba.” 

CHƢƠNG II 

1. Hồ Chí Minh nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy 

là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu.” 

2. 5/1941, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng, viết thƣ 

Kính cáo đồng bào, chỉ rõ: “trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng 

cao hơn hết thảy” 

3. “… Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 

mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” 

4. HCM: “… Toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước.” 

5. HCM ra lời kêu gọi: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 

không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” 

6. Chân lý lớn nhất của thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” 

7. HCM không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc(1987, không điền Việt 

Nam) 

8. Theo HCM: “Chính do tinh thần yêu nướcmà quân đội và nhân dân ta… 

xây dựng một nƣớc Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú 

cường, một nƣớc Việt Nam dân chủ mới” 
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9. HCM: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập 

cũng chẳng có nghĩa lý gì” 

10.  “ăn no mặc đủ” 

11.  “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có 

tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân ta…” 

12. 5/1941, Ngƣời cùng Trung ương Đảng khẳng định: “Trong lúc này… 

không giải quyết đƣợc vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi đƣợc độc lập, 

tự do…” 

13. “Cách mệnh Pháp cũng nhƣ cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, 

cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì 

nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa.” 

14. Trong Cuộc kháng chiến, HCM viết: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản 

thì mới giải phóng được dân tộc…” 

15. Nói về vai trò đoàn kết: “Muốn cứu nƣớc và giải phóng dân tộc không còn 

con đƣờng nào khác con đƣờng cách mạng vô sản” 

16.  “ Sửa cái xã hội cũ đã… Những biết cách làm, biết đồng tâm hiệp lựcmà 

làm thì chắc làm đƣợc, thế thì không khó…” 

17.  HCM: “… trở về nƣớc, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn 

kết họ, huấn luyện họ, đƣa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”  

18.  “Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại 

nổi…” 

19.  “… dân tộc cách mệnh thì chƣa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, 

thƣơng đều nhất trí chống lại cƣờng quyền” 

20. “… công nông là tay không chân không rồi…” 

21.  Ai là gốc cách mệnh ? Công nông 

22.  Ai là bầu bạn cách mệnh ? Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ 

23.  Ai là đồng minh cách mệnh ? Tư sản dân tộc 

24. “… học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tƣ sản áp bức, song 

không cực khổ bằng công nông; 3 hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của 

công nông thôi” 

25.  “tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các xứ thuộc 

địa…” 

26. “… nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung 

ở các thuộc địa” 

27.  “… Liên minh phƣơng Đông tƣơng lai, khối liên minh này sẽ là một trong 

những cái cánh của cách mạng vô sản” 

28.  “Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai 

cấp công nhân” Ai nói ? =>C.Mác 

29. HCM kêu gọi: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải 

phóng cho ta” 
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30.  “Kháng chiến trƣờng kỳ gian khổ đồng thời lại phải tự lực cánh sinh. 

Trông vào sức mình… Cố nhiên sự giúp đỡ của các nƣớc bạn là quan trọng, 

nhƣng không đƣợc ỷ lại… Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi 

chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng đƣợc độc lập” 

31. Hồ Chí Minh: “cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản 

cách mạng” 

32. C.Mác: “bạo lực là bà đỡ” 

33.  Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu 

tranh vũ trang. 

 

CHƢƠNG III 

1. HCM: “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng… làm của 

chung…”  

2. Hồ Chí Minh: “Chế độ làm khoán là một điều kiện của CNXH…” 

 

CHƢƠNG IV 

1. “Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa 

nhận chính sách…” 

2. “Đảng vừa lo tính công việc… đến những việc nhỏ nhƣ tương cà mắm 

muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân” 

3. “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần 

chúng ra, trở lại nơi quần chúng” 

4. “Đối với mọi vấn đề, mọi ngƣời tự do bày tỏ ý kiến của mình…quyền tự 

do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý” 

5. HCM: “… Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh cái tệ người này 

ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết quả là không ai thi 

hành…” 

6. Đoàn kết thống nhất trong Đảng: “sống với nhau có tình, có nghĩa”  

 

CHƢƠNG V 

1. HCM: “ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước” 

2. Trong Thƣờng thức chính trị, HCM: “Tinh thần yêu nước là kiên quyết giữ 

gìn quyền độc lập, tự do và đất đai toàn vẹn của nƣớc mình…” 

3. C.Mác: “Con ngƣời là chủ thể sáng tạo ra lịch sử”, “Vô sản các nước trên 

thế giới liên hiệp lại” 

4. Lênin: “Vô sản các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại” 
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5. Nguyễn Trãi: “Lấy dân làm gốc” 

6. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: “Khoan thƣ sức dân” 

7. Nhà thơ Thanh Tịnh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân 

liệu cũng xong” 

8. Còn lại của Hồ Chí Minh 

9. Cơ sở thực tiễn: Công xã Pari 1971 – cách mạng vô sản đầu tiên, “Sự thất 

bại của các phong trào cách mạng Việt Nam là do sự đơn độc” 

10. Chiến lược: cơ bản, nhất quán, xuyên suốt phân biệt với thủ đoạn chính 

trị: giành chính quyền) 

11.  Chƣơng Đại đoàn kết truyền thống dân tộc cố kết cộng đồnglà quan trọng 

nhất, các chƣơng còn lạichủ nghĩa Mác Lêninquan trọng nhất. 

 

CHƢƠNG VI 

1. Trong Thường thức chính trị (1953), HCM: “… do nhân dân làm chủ… 

Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền… Thế là dân chủ.” 

 

CHƢƠNG VII 

1. Liên quan đến văn hóa trích trong “Nhật ký trong tù” 

2. “Vì lẽ sinh tồn cũng nhƣ mục đích của cuộc sống… Văn hóa là sự tổng hợp 

của mọi phƣơng thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài ngƣời đã 

sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh 

tồn.” (học thuộc định nghĩa) 

3. Thứ tự Năm điểm lớn định hƣớng xây dựng nền văn hóa dân tộc ? 

1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cƣờng 

2. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng 

3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân 

trong xã hội 

4. Xây dựng chính trị: dân quyền 

5. Xây dựng kinh tế 

4. “Xã hội thế nào, văn nghệ thế ấy…” 

5. “Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao… Nâng cao trình độ văn hóa 

của nhân dân cũng là một việc…” 

6. “nếu dân tộc hóa mà phát triển đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa 

nó…” 

7. “Văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta phải nói là phục vụ công nông 

binh…”; “Quần chúng là những ngƣời sáng tạo, công nông là những ngƣời 

sáng tạo…” 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


8. Khi nói đến Đảng phải là Đảng cách mệnh 

9. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” có 4 câu thi 

10. “Sức có mạnh mới gánh đƣợc nặng và đi đƣợc xa. Người cách mạng phải 

có đạo đức cách mạng làm nền tảng…” 

11.  “Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công 

việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản…” 

12. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng…” 

13. Trung với nước, hiếu với dân là nội dung quan trọng nhất, phát triển từ 

truyền thống dân tộc 

14. Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất (tác phẩm “Đường 

cách mệnh”) 

15. Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp truyền thống văn hóa phƣơng Đông 

16. Xây đi đôi với chống 

17.  Phải tu dƣỡng đạo đức suốt đời 

18.  Trau dồi đạo đức cách mạng là một việc “sung sướng vẻ vang nhất trên 

đời” 

19.  “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống…” 

20.  C.Mác: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con ngƣời là tổng hòa của 

các mối quan hệ xã hội” 

21.  HCM: “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không 

gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” 

22.  “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều 

thế cả” (câu duy nhất điền từ người) 

23.  “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trƣớc hết phải có con người xã hội 

chủ nghĩa” 

24. C.Mác: nhà nƣớc là sản phẩm của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều 

hòa, 2 dấu hiệu nhà nƣớc: lãnh thổ và quyền lực công 

25.  Lênin: chuyên chính vô sản là nhà nƣớc ½ nhà nƣớc, nhà nƣớc công nông 

binh (thống trị giai cấp, quản lý xã hội) 

 

CHÚ Ý 

1. Thời gian: 

Trƣớc cách mạng T8 Tuyên ngôn ĐCS Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến 

“dù phải đốt cháy 

dãy Trƣờng Sơn” 

“toàn thể dân tộc Việt Nam 

quyết đem tinh thần, lực 

lƣợng…” 

“Không! Chúng ta thà hy 

sinh tất cả,…” 
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2. Những tác phẩm lạ:  

1. Thƣờng thức chính trị 

2. Kháng chiến hóa 

3. Con đƣờng dẫn tôi – Lênin 

4. Kính cáo đồng bào  

5. Hội nghị Trung Ƣơng 8/1941 

6. Cƣơng lĩnh chính trị 

7. Kháng chiến báo cáo Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ 
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